
Biểu số 03: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
(Kèm theo Quyết định số 83 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
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1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp 
NNP/PNN 367,71 100,74 54,67 11,97 24,54 38,44 41,00 25,00 71,35 

  Trong đó:                     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 8,91 1,03 0,11 0,80     3,00 0,97 3,00 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN                   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 125,06 27,94 17,42 4,72 6,65 19,67 5,18 14,04 29,44 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 179,74 71,29 36,64 6,45 17,89 9,20 22,79 9,99 5,49 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 15,55   0,50           15,05 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 38,27 0,30       9,57 10,03   18,37 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,18 0,18               

1.8 Đất làm muối LMU/PNN                   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN                   
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2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

                    

  Trong đó:                     

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm 
LUA/CLN                   

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

rừng 
LUA/LNP                   

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
LUA/NTS                   

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất làm 

muối 
LUA/LMU                   

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS                   

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất làm muối 
HNK/LMU                   

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất 

nông nghiệp không phải là rừng 
RDD/NKR(a)                   

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất 

nông nghiệp không phải là rừng 
RPH/NKR(a)                   

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp không phải là rừng 
RSX/NHR(a)                   

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 
RSN/NKR(a)                   
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3. 
Đất phi nông nghiệp không phải là 
đất ở chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 1,29 1,29               

 


